ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT NUÔI GÀ SAO SINH SẢN VÀ GÀ SAO THƯƠNG PHẨM TẠI QUẢNG BÌNH 

A.THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH

1. Tên chủ nhiệm mô hình: Thạc sĩ Trần Đình Hiệp  

2. Cơ quan chủ trì mô hình: Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Quảng Bình

3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh

4.Tính cấp thiết của mô hình ứng dụng 

Trong những năm qua, Quảng Bình có chủ trương đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhằm đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất chính có tỷ trọng tương ứng với ngành trồng trọt trong cơ cấu nông nghiệp. Chính vì vậy, việc nhập, nuôi khảo nghiệm và chọn ra những giống gia súc, gia cầm cho năng suất, chất lượng cao và có khả năng chống chịu bệnh tốt đang đặt ra hướng giải quyết mới cho ngành chăn nuôi tỉnh ta. Gà Sao là giống gia cầm mới, được đánh giá là vật nuôi có sức đề kháng cao, ít bệnh, dễ nuôi, thích nghi với nhiều vùng sinh thái, chất lượng thịt thơm ngon vào loại đầu bảng trong các giống gà. Để có đánh giá đầy đủ về giống gà Sao, Trung tâm giống vật nuôi Quảng Bình thực hiện mô hình “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi gà Sao sinh sản và gà sao thương phẩm tại Quảng Bình”.

5. Mục tiêu của mô hình 
- Nuôi gà Sao bố mẹ và nhân giống gà Sao thương phẩm cung cấp người tiêu dùng.

- §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh tr­ëng, ph¸t triÓn, sinh s¶n vµ n¨ng suÊt cña gµ Sao.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng bệnh cho gà Sao phï hîp víi ®iÒu kiÖn sinh th¸i Qu¶ng B×nh

- Tuyên truyền, nhân rộng mô hình vµ s¶n xuÊt.
6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu mô hình 
- Đối tượng nghiên cứu: 50 con gà Sao giống bố mẹ; 200 gà sao thương phẩm.

- Phạm vi nghiên cứu: Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Quảng Bình.

7. Phương pháp nghiên cứu mô hình   

Theo dõi quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, khả năng sinh trưởng phát triển và diễn biến sức khỏe của đàn gà.
8. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của mô hình  
Cung cấp đối tượng giống gia cầm mới có chất lượng cao, làm đa dạng các giống vật nuôi, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao của người tiêu dùng.

9. Kinh phí thực hiện mô hình

Tổng kinh phí thực hiện:                                     131.520.000 đồng 

Trong đó: - Ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh:  96.520.000 đồng 


              - Nguồn của tổ chức, cá nhân:               35.000.000 đồng 

10. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2011.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH

MỞ ĐẦU
Quảng Bình là một tỉnh nghèo, nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân cũng như tăng trưởng kinh tế. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ngành Nông nghiệp đã phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị. Tỷ trọng ngành chăn nuôi liên tục tăng trong cơ cấu sản xuất  nông nghiệp. Nhiều giống vật nuôi có năng suất và chất lượng cao như: Bò lai Zebu, lợn ngoại hướng nạc, các giống gia cầm chất lượng cao... được đưa vào sản xuất; quy trình chăn nuôi ngày càng được cải tiến theo hướng trang trại, công nghiệp; công tác thú y phòng chống dịch bệnh được chú trọng thực hiện.

Tuy nhiên, nhìn chung chăn nuôi Quảng Bình vẫn còn chậm phát triển, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Chăn nuôi trang trại, công nghiệp có phát triển nhưng chưa nhiều, chăn nuôi chủ yếu vẫn là nhỏ lẽ và manh mún. Dịch bệnh vẫn còn xảy ra thường xuyên. Chất lượng con giống bước đầu được cải tiến nhưng chất lượng vẫn còn thấp, vẫn còn thiếu những giống có năng suất, chất lượng cao và có khả năng thích nghi tốt, ít bị bệnh tật. Đây chính là trở ngại lớn cho việc phát triển ngành chăn nuôi. Chính vì vậy, việc tiếp tục nhập, tuyển chọn tạo ra những giống vật nuôi vừa cho năng suất, chất lượng cao vừa có khả năng chống chịu bệnh tốt là hết sức cần thiết, tạo tiền đề để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của ngành chăn nuôi. 
Trung tâm giống vật nuôi Quảng Bình được thành lập năm 2004 với nhiệm vụ sản xuất các loại giống gia súc, gia cầm và các loại giống vật nuôi khác, thực hiện chương trình dự án giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh, khảo nghiệm và ứng dụng các giống vật nuôi có năng suất cao, tổ chức sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi. Trong những năm qua Trung tâm giống vật nuôi đã cung cấp cho thị trường các loại gia súc, gia cầm mới có năng suất, chất lượng cao.

Gà Sao là giống vật nuôi mới có rất nhiều ưu điểm như: Sức đề kháng cao, dễ nuôi, thích nghi tốt với những điều kiện sinh thái khác nhau, tỷ lệ nuôi sống cao, sau 12 tuần tuổi vẫn đạt trên 95%. Đặc biệt gà Sao ít bị các bệnh mà các loại gà công nghiệp khác thường bị như: Marek, Gumboro, Cầu trùng... Khả năng sinh trưởng của gà Sao khá cao, thức ăn đơn giản, chúng ăn hầu hết các loại nông sản như: Lúa, ngô, khoai, sắn, cám gạo, các loại rau... tiêu tốn thức ăn thấp. Ưu điểm nổi bật của giống gà này là chất lượng thịt thơm ngon, đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Xuất phát từ những ưu điểm nổi trội của gà Sao. Để có cơ sở bổ sung nhằm đa dạng hoá cơ cấu giống vật nuôi. Được sự quan tâm của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, Trung tâm giống vật nuôi Quảng Bình triển khai mô hình: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi gà sao sinh sản và gà Sao thương phẩm tại Quảng Bình”.

I. Nội dung thực hiện  
1.1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho mô hình

Trên cơ sở chuồng trại và trang thiết bị sẵn có của Trung tâm tiến hành cải tạo, đầu tư thêm một số trang thiết bị để đảm bảo điều kiện thực hiện mô hình:

- Chuồng nuôi gà Sao bố mẹ và sân chơi.

- Chuồng nuôi gà Sao thương phẩm và sân chơi.

- Lồng úm gà con.

- Máy ấp trứng.

- Các vật tư, dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ thú y.
1.2. Về nhân lực

Trên cơ sở nguồn lực lao động hiện có, Trung tâm đó chọn 01 kỹ sư và 01 công nhân có nhiều kinh nghiệm trong việc chăn nuôi gia cầm tổ chức cho đi tham quan học tập kỹ thuật nuôi dưỡng, sinh sản và ấp trứng gà Sao.
- Chủ nhiệm mô hình: Chỉ đạo điều hành chung toàn bộ quá trình triển khai mô hình: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; quy trình chăn nuôi; hướng dẫn theo dõi tổng hợp số liệu.


- Cán bộ kỹ thuật: Chỉ đạo hướng dẫn công nhân thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng đàn gà; trực tiếp theo dõi tổng hợp số liệu; thực hiện quy trình phóng và trị bệnh.


- Công nhân chăn nuôi: Thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng đàn gà theo chỉ đạo, hướng dẫn của chủ nhiệm mô hình và cán bộ kỹ thuật.

1.3. Theo dõi số liệu

 Trong quá trình thực hiện mô hình thực hiện tốt việc kiểm tra, theo dõi và ghi chép số liệu để có cơ sở đánh giá đúng kết quả mô hình.
- Đối với gà thịt:

+ Cân theo dõi trọng lượng gà vào lúc: 4, 8, 12 và 16 tuần tuổi, cân 30% tổng đàn.

+ Chi phí thức ăn.

+ Tỷ lệ nuôi sống.

- Đối với gà sinh sản:

+ Tuổi đẻ.

+ Số trứng/mái/năm.

+ Tỷ lệ chọn ấp.

+ Tỷ lệ có phôi.

+ Tỷ lệ ấp nở.

+ Tỷ lệ gà đủ tiêu chuẩn làm giống (loại 1).
II. Kết quả triển khai thực hiện


Xây dựng và hoàn chỉnh quy trình chăn nuôi: Trên cơ sở quy trình của Viện chăn nuôi để dự thảo quy trình chăn nuôi của mô hình. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào thực tế tình hình sinh trưởng phát triển và sinh sản của đàn gà để điều chỉnh và hoàn thiện dần quy trình cho phù hợp với điều kiện sinh thái Quảng Bình nhằm đưa lại hiệu quả cao nhất. (Có quy trình kèm theo).

III. Kết quả đạt được

3.1. Đối với gà thịt 

- Khả năng tăng trọng: Kết quả theo dõi mô hình cho thấy gà Sao có tốc độ sinh trưởng khá nhanh, sau 4 tuần tuổi đạt trọng lượng 400g, 8 tuần đạt 750g... tương đương với nhiều giống gà chuyên thịt khác. Tuổi giết thịt gà Sao thích hợp nhất là vào lúc 16 tuần tuổi với trọng lượng trung bình đạt 1,7 kg, lúc này chất lượng thịt đã chắc, ngon và chi phí thức ăn thấp. Nếu tiếp tục nuôi kéo dài thì sẽ tốn nhiều chi phí thức ăn.

- Chi phí thức ăn tinh: Qua theo dõi và phân tích cho thấy chi phí thức ăn cho gà Sao nuôi thịt khá thấp, chỉ 2,33 kg/kg tăng trọng, tương đương với kết quả nghiên cứu ở các địa phương khác. Với chi phí thức ăn như vậy đã có tác dụng làm giảm giá thành sản phẩm.

- Tỷ lệ nuôi sống: Gà Sao có sức đề kháng tốt, ít bị bệnh tật nên tỷ lệ nuôi sống rất cao. Sau 75 ngày, tỷ lệ nuôi sống đạt 98,5% cao hơn so với gà Ai Cập 4,5% (94,0%); gà Lương Phượng 6,5% (92,0%). 
- Điểm nổi bật của gà Sao là chất lượng thịt rất thơm ngon phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

3. 2. Gà sao sinh sản 

- Tuổi đẻ: Gà Sao mô hình thành thục về tính và lúc 26 tuần tuổi và bắt đầu đẻ bói vào lúc 27 tuần tuổi, đẻ 30% lúc 30 tuần, đẻ 50% lúc 32 tuần tuổi.

- Chất lượng trứng gà Sao khá tốt. Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn đưa vào áp khá cao đạt 90%, tỷ lệ trứng có phôi: 90%, tỷ lệ nở đạt 91,5% số trứng có phôi.

- Chất lượng gà con giống sinh tốt, gà khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tỷ lệ gà cấp I đạt 90% số trứng có phôi.
Với đàn gà Sao sinh sản bao gồm 41 gà Sao mái và 9 gà Sao trống trong 15 ngày đầu vào tháng 4 (tháng đẻ bói) tổng số trứng thu được là 101 trứng. Trong tháng 5 (tháng thứ 2)  thu hoạch được 617 trứng, tỷ lệ đẻ đạt 50%.

Tổng số trứng trong 5 tháng (từ khi gà bắt đầu đẻ đến cuối tháng 9/2011) tổng số trứng thu hoạch được 4.123 quả. Đem chọn vào ấp 3.710 quả tỷ lệ phôi đạt 90%, tỷ lệ gà nở 82.5%/ tổng trứng ấp. Số gà giống đủ phẩm cấp làm giống (loại I) là  2.750 con, đạt 90 % tỷ lệ trứng có phôi.

- Khả năng đẻ trứng của gà Sao không cao so với các gống gà chuyên trứng, điều này chứng tỏ hướng sản xuất chính của gà Sao là hướng thịt.

- Các chỉ tiêu sinh sản khác như: Tỷ lệ trứng có phôi, tỷ lệ ấp nở khá cao sẽ cho phép việc nhân giống gà sao rất thuận lợi.

IV. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

4.1. Hiệu quả kinh tế 

4.1.1. Gà Sao thương phẩm:

* Phần chi:           24.552.000 đồng

* Phần thu:
      32.858.250 đồng

* Lợi nhuận:
        8.306.250 đồng
Qua số liệu phân tích hiệu quả kinh tế cho thấy việc nuôi gà Sao lấy thịt đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao. Trung bình mỗi con lãi hơn 43.000

4.1.2.Gà Sao sinh sản:

* Phần chi:

       44.948.000 đồng
* Phần thu:
                  87.076.000 đồng
- Trứng:                                826.000 đồng
- Gà giống 1 ngày tuổi :   82.500.000 đồng
- Gà loại thải:   

3.750.000 đồng 

* Lợi nhuận:

         42.128.000 đồng
Kết quả thu được trên ®àn gà Sao sinh sản cho thÊy hiệu quả kinh tế  còng kh¸ cao. Trong 5 tháng (bắt đầu đẻ từ tháng 4 đến hết tháng 9/2011) víi 50 gà Sao giống bố mẹ (41 mái, 9 trống) đã cho thu nhập 42.578.000 đồng, trung bình mỗi tháng là 3.548.000 đồng.

 4.2. Hiệu quả xã hội và môi trường 

Do gà Sao có nhiều ưu điểm nên đã được ngành Nông nghiệp cũng như người chăn nuôi ở Tỉnh ta đón nhận, khả năng nhân rộng mô hình rất cao. Cụ thể đã có được những kết quả như sau:

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng 2 mô hình trình diễn ở Bố trạch và Tuyên Hoá để chuyển giao nhanh tiến bộ kỹ thuật đến với người dân.

- Chính sách Nông nghiệp năm 2011 đã hỗ trợ 2.500 con gà Sao giống cho các địa phương.

- Đã có nhiều người chăn nuôi tự liên hệ đến mua giống gà Sao tại Trung tâm giống vật nuôi,  

- Mô hình có khả năng nhân rộng tạo tiền đề để khuyến khích người chăn nuôi mở rộng và phát triển vùng sản xuất, tăng thu nhập góp phần ổn định xã hội. 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận 
- Gà Sao là một giống gà khoẻ mạnh, dễ nuôi, tỷ lệ nuôi sống cao, trong điều kiện và trình độ kỹ thuật nuôi dưỡng như nhau thử so với gà Ai Cập và gà Lương Phượng thì tỷ lệ đồng đều và tỷ lệ sống cao hơn.

- Gà Sao dễ nuôi, chuồng trại đơn giản, chi phí thức ăn và thuốc thú y ít, tốn ít công lao động.

- Gà Sao nuôi thịt sinh trưởng và phát triển nhanh, chất lượng thịt tốt, thơm ngon hơn nhiều loại gà khác.

- Gà Sao sinh sản có năng suất trứng ở mức trung bình, nhưng tỷ lệ trứng có phôi, tỷ lệ ấp nở cao nên vẫn cho hiệu quả kinh tế cao.

- Gà Sao đã được người dân Quảng Bình đón nhận, khả năng nhân rộng mô hình rất cao.
- Gà Sao có nhược điểm là hoạt động, bay nhảy và kêu suốt ngày. Do vậy không nên nuôi gà sao ở khu vực đông dân cư.
2. Kiến nghị 
- Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành chức năng có liên quan cần ban hành chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gà Sao.

- Hỗ trợ tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng gà Sao cho người chăn nuôi.
 Tổng thuật: Trần Thị Thu Hiền
